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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Vnindex tiếp tục đà hồi phục tích cực. Các chỉ báo kỹ thuật ( macd, rsi...) ở trạng thái tốt. Tuy nhiên, chỉ số VN mới trải
qua một phase rơi 100 điểm, cần kiểm định lại vùng cung cầu cho phase tăng tiếp theo.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 31/08/2023
VNINDEX

1,213.16 +0.72%

HNX

247.96 +0.60%

UPCOM

92.68 +0.35%

DOW JONES

34,890.24 +0.11%

Nhận định thị trường và chiến lược

"Niềm Tin trở lại"
Khối ngoại trong phiên hôm nay có tổng giá trị mua ròng đạt khoảng 375 tỷ đồng. Top cổ phiếu được mua ròng lớn
nhất là: VRE (60 tỷ), GMD (59 tỷ), KBC (56 tỷ). Top cổ phiếu có giá trị bán ròng lớn nhất là: MSN (-39 tỷ), DPM (-30 tỷ), SSI
(-26 tỷ).

Giá trị bán ròng khớp lệnh của các cá nhân trong nước ở mức khoảng -189 tỷ đồng.

Top 3 cổ phiếu giao dịch bán ròng của cá nhân trong nước bao gồm: MWG (-61 tỷ), KBC (-56 tỷ), GMD (-52 tỷ).

Tự doanh thực hiện bán ròng khớp lệnh với giá trị khoảng -21 tỷ đồng.

Bất động sản là nhóm ngành được khối ngoại mua nhiều nhất trong phiên hôm nay với giá trị ròng đạt khoảng 204 tỷ
đồng.

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Trung Quốc tung thêm biện pháp để kích thích kinh tế: Các ngân hàng quốc doanh lớn nhất đồng loạt hạ lãi suất cho vay
và tiền gửi. Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết, ngay trong ngày 29/8, Trung Quốc có thể sẽ đưa ra thông báo
rằng các ngân hàng quốc doanh nước này sẽ hạ lãi suất đối với phần lớn trong số 38,6 nghìn tỷ NDT (5,3 nghìn tỷ USD)
các khoản thế chấp hiện có. Quyết định này sẽ chỉ có hiệu lực đối với những người mua nhà lần đầu. Ngân hàng Công
thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCBC) dự kiến cuối tuần này cũng hạ lãi suất tiền gửi lần
thứ 3 trong năm nay. Theo đó, động thái này sẽ bước đi mới nhất mà Bắc Kinh triển khai, trong bối cảnh giới chức nước
này đang nỗ lực thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, thu hút thêm dòng vốn vào thị trường chứng khoán và giảm bớt
áp lực cho người đi vay. Việc hạ lãi suất cho vay được thị trường Trung Quốc rất kỳ vọng, sau khi PBOC hồi tháng 7 đã
phát tín hiệu về động thái này. Các nhà đầu tư cũng lo ngại về rủi ro từ cuộc suy thoái kéo dài trong lĩnh vực bất động
sản, nhất là gần đây sau khi một ngân hàng “ngầm” đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Nga tăng cường kiểm soát việc bán phân bón. Moscow đang đánh giá khả năng thành lập một thực thể thống nhất
nhằm xuất khẩu phân bón, Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai trích dẫn các nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận. Theo
báo cáo, động thái được đề xuất này sẽ hợp nhất các nhà xuất khẩu phân bón của Nga thành một thực thể, điều này sẽ
giúp nước này có nhiều ảnh hưởng hơn trong giá cả toàn cầu, đồng thời Chính phủ sẽ giành được nhiều quyền kiểm soát
hơn đối với doanh thu xuất khẩu phân bón.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Petrolimex được chấp thuận bàn giao PGBank cho 3 cổ đông lớn, dự kiến thu về 2.568 tỷ đồng 1
 Vietcombank chính thức tăng vốn điều lệ lên 55,892 tỷ đồng 2
 Sắp có thêm nhiều khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) được khởi công 3
 Dòng vốn Trung Quốc tìm tới thị trường chứng khoán nước ngoài, có cả Việt Nam 4
 Gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng giải ngân "ì ạch", mới mở van được gần 1,5% 5

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

31/08/2023: PMI sản xuất Trung Quốc
31/08/2023: CPI EU (YoY)

Tỷ giá
Name Last_date_close

 
%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24.110,00 -0,29% 0,79% 1,96%
USD/JPY 146,12 0,17% 0,16% 4,32%
GBP/USD 1,27 0,79% 0,00% -1,55%
EUR/USD 1,09 0,00% 0,93% -1,80%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 
%T-7 %T-30

Quặng sắt 117,50 1,73% 4,44% 0,43%
Thép 3.693,00 0,41% 0,19% -0,67%
Vàng 1.944,31 0,37% 2,47% -1,29%
Đồng 3,79 0,00% 0,80% -1,04%
Bạc 24,61 -0,49% 5,22% -0,53%
Gỗ 511,42 -0,70% -3,32% -6,25%
Thép cuộn cán nóng 715,00 -1,79% -1,65% -17,63%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 
%T-30

Đường 25,34 -0,43% 8,29% 2,72%
Lợn hơi 83,60 3,56% 5,05% -1,33%
Cao su 136,70 1,41% 4,99% 6,96%
Cà phê 153,35 1,32% 4,60% -2,97%
Lúa mì 576,75 1,23% -4,15% -20,67%

Năng lượng
VI_Name Last_date_clo

se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 85,95 0,54% 2,28% 8,09%
Khí tự nhiên 2,80 5,26% 5,66% -0,71%
Than 156,00 -1,58% 4,00% 18,18%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.891,93 -0,24% 1,19% -1,93%
Dow Jones 34.890,24 0,11% 1,21% -1,47%
FTSE 100 7.473,67 0,12% 2,97% -1,51%
Nikkei 225 32.333,46 0,33% 1,50% -1,71%
S&P 500 4.514,87 0,38% 2,90% -0,47%

30/08/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

Công nghệ Thông tin

Ngân hàng

Dịch vụ Tiêu dùng

Tài chính

Viễn thông

Nguyên vật liệu

Dầu khí

Hàng Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế

Công nghiệp

Tiện ích Cộng đồng

2,89%

0,91%

0,70%

0,58%

0,56%

0,54%

0,42%

0,41%

0,23%

0,03%

-0,11%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 30/08/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

CTG VCB FPT BID SSI ACB STB VND MWG TPB SBT DCM PGV VJC VPB MSN NVL SSB GAS VIC

1,01 0,97 0,95

0,50
0,43 0,39 0,35 0,33 0,33 0,30

-0,02 -0,03 -0,03 -0,08 -0,08 -0,14 -0,15 -0,15
-0,29

-1,33

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

17/08 18/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 30/08

-407

1338

539

383

-629

271

67 30

-104
-35

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

17/08 18/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 30/08

63

-55

144

-708

-542

197

-870

105

-157

546

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 
KLGD (CP)

KDC 77.668 1.199.700

CTG 75.730 2.364.898

VRE 60.482 2.039.600

GMD 59.309 1.023.025

KBC 56.054 1.673.800

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

DCM -19.401 -636.672

VPB -21.265 -1.028.400

SSI -25.857 -800.081

DPM -29.668 -820.600

MSN -39.542 -497.000

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 
KLGD (CP)

PET 74.614 2.892.000

MSN 37.549 470.700

MWG 18.917 350.400

VIC 9.499 152.700

CTR 6.618 80.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

FUEMAVND -11.198 -1.000.000

EIB -13.601 -539.800

FPT -13.708 -153.600

TCB -15.364 -451.104

CTG -70.580 -2.194.901

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.213,16 0,72% 2,77% 3,44%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 20.834,70 -5,02% -3,83% 27,23%
HNX 247,96 0,60% 3,47% 6,39%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2.003,44 -13,27% -6,33% 28,96%
Upcom 92,68 0,35% 3,54% 5,74%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 604,96 -31,08% -64,68% -6,71%
P/E VNindex (x) 14,48 0,98% 3,28% 4,37%
P/B VNindex (x) 1,83 0,55% 2,90% 1,45%

30/08/2023

NIKKEI 225

32,333.46 +0.33%

DAX

15,891.93 -0.24%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Vnindex tiếp tục đà hồi phục tích cực. Các chỉ báo kỹ thuật ( macd, rsi...) ở trạng thái tốt. Tuy nhiên, chỉ số VN mới trải qua
một phase rơi 100 điểm, cần kiểm định lại vùng cung cầu cho phase tăng tiếp theo.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 Báo cáo phân tích cổ phiếu - DGW
 Báo cáo cập nhật – DPM
 Báo cáo cập nhật – TCB

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SSI 3,55%
FPT 3,21%
TPB 2,89%
CTG 2,72%
STB 2,36%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CKG 18,61%
LSS 14,59%
TNT 13,04%
AGM 12,94%
TNC 12,69%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BSI 6,99%
FTS 6,94%
HCM 6,86%
CTS 6,83%
ORS 6,08%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MHC 97,95%
ELC 65,77%
AGM 60,80%
HHS 51,90%
NBB 34,57%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIC -2,21%
NVL -1,47%
VJC -0,62%
GAS -0,60%
MSN -0,50%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GSP -8,50%
PMG -3,90%
YEG -3,82%
TCR -3,78%
ASG -3,49%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR 16,91%
FPT 11,68%
SSI 9,12%
GVR 8,66%
NVL 8,38%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BCE -7,46%
GSP -7,00%
CLW -6,84%
PVP -6,57%
LEC -6,17%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ORS 19,25%
DGC 17,89%
DXG 16,23%
HPX 16,18%
VIX 14,41%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TVT -21,32%
SMC -18,62%
VNS -18,33%
PTC -18,33%
DTL -17,77%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL 35,47%
PDR 24,42%
FPT 20,30%
SSI 19,64%
VIC 19,23%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPX 54,72%
TCH 50,00%
VIX 43,54%
DXG 39,62%
SJS 30,43%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VIC -3,88%
VHM -1,62%
GAS -1,00%
POW -0,78%
BVH -0,77%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HBC -2,43%
PSH -1,73%
AAA -1,38%
CTD -1,28%
DBC -1,26%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VHM -5,37%
POW -4,51%
HDB -3,82%
BVH -3,74%
GVR -3,72%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DCM -6,32%
MIG -3,52%
PSH -1,73%
BIC -1,24%
SCS -1,18%

Top cổ phiếu
Small cap
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CTD -21,90%
PSH -20,63%
PGD -18,58%
VSC -16,99%
DHG -16,62%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VAF 6,94%
SPM 6,01%
CKG 4,82%
PET 4,60%
THG 4,48%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

https://vn.investing.com/news/economy/petrolimex-duoc-chap-thuan-ban-giao-pgbank-cho-3-co-dong-lon-du-kien-thu-ve-2568-ty-dong-2048810
https://vn.investing.com/news/economy/vietcombank-chinh-thuc-tang-von-dieu-le-len-55892-ty-dong-2048743
https://vn.investing.com/news/economy/sa-p-co-them-nhieu-khu-cong-nghiep-viet-nam--singapore-vsip-duoc-khoi-cong-2048738
https://vn.investing.com/news/world-news/dong-von-trung-quoc-tim-toi-thi-truong-chung-khoan-nuoc-ngoai-co-ca-viet-nam-2048953
https://vn.investing.com/news/economy/goi-ho-tro-lai-suat-40000-ty-dong-giai-ngan-i-ach-moi-mo-van-duoc-gan-15-2048931
https://www.abs.vn/dgw-kha-quan-gia-muc-tieu-64-300-vnd-nhu-cau-hoi-phuc-dan-ve-cuoi-nam/
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-25-DPM-Full-Report-3.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/08/230825_TCB_Bao-cao-cap-nhat-KQKD.pdf

